
STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

A B D E F G H J L M

I

Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Khai thác 

Trường Sơn (MST: 

2801092870)

Núi Vạc, Xã Thiệu 

Ngọc
68144 1.157.819 50.000

23 năm 9 

tháng 

(04/9/2041)
1074713

1 Đá hộc                               77.000 

2 Đá cấp phối                             140.000 

3 Đá 1x2                             168.000 

4 Đá 4x6                             168.000 

5 Đá 0,5                             168.000 

II

Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Thương mại 

Tổng hợp Hoàng Sơn 

(MST: 2801529310)

Núi Cẩm Vân, Xã 

Thiệu Vũ
30000,00 150.833 10.000  18/3/2035 6.000

1 Đá 1x2                             168.000 

2 Đá 2x4                             168.000 

3 Đá 4x6                             168.000 

4 Đá 0,5                             170.000 

5 Đá base A                             130.000 

6 Đá base B                             110.000 

7 Đá mạt                             140.000 

8 Đá hộc                             100.000 

III

Công ty Cổ phần Công 

nghệ môi trường Khánh 

Lộc (MST: 2802880715)

Núi Là, Xã Thiệu 

Tiến
25000 260.000 12.000 06/11/2043 248.273,00

1 Đá 1x2                             180.000 

2 Đá 4x6                             160.000 

3 Đá base B                             130.000 

4 Đá mạt                             130.000 

IV

Công ty Cổ phần Ngọc 

Tâm Bình (MST: 

2800853829)

xã Thiệu Vũ 56000 12500 6000 20/10/2024
Giá bán tại 

bãi tập kết

GIÁ BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG ( ĐẤT, ĐÁ, CÁT...) TẠI HUYỆN THIỆU HÓA

(Kèm theo văn bản  số 3180/UBND-KTHT ngày 15/08/2023 của UBND  Huyện Thiệu Hóa)
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Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 
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thời điểm 
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Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

1 Cát xây                             136.363 
Giá bán tại 

bãi tập kết

2 Cát bê tông                             245.000 
Giá bán tại 

bãi tập kết


